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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành xác định đặc tính sinh học, sinh học phân tử của 3 chủng virus Ca-rê 

được phân lập tại 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Ninh Bình và Nghệ An) trong năm 2020. Kết quả nuôi 
cấy cho thấy 3 chủng virus nhân lên nhanh trên môi trường nuôi cấy tế bào Vero-DST với bệnh tích 
điển hình thể hợp bào (syncytium); hiệu giá virus dao động từ 5,56 x 106 - 6,67 x 106 TCID50/ml. 
Virus bắt đầu nhân lên sau 6 giờ gây nhiễm và phá hủy tế bào với hiệu giá virus cao nhất sau 48 giờ 
gây nhiễm. Kết quả giải trình tự và phân tích gen H của 3 chủng virus VNUA.CDV.NA04, VNUA.
CDV.NB05 và VNUA.CDV.HN11 cho thấy các chủng virus này thuộc genotype Asia 1, nằm cùng  
nhánh phát sinh của các chủng tham chiếu được phân lập tại Việt Nam (2013-2017), Trung Quốc. Kết 
quả nghiên cứu này sẽ phục vụ cho các nghiên cứu chọn và tạo chủng virus tiềm năng để sản xuất chế 
phẩm phòng và điều trị bệnh Ca-rê.
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SUMMARY
Study on the biological and molecular biology characteristics of 3 Carreù virus strains isolated 

in Ha Noi City, Ninh Binh and Nghe An provinces was carried out  in 2020. The culture result 
showed that 3 CDV strains: VNUA.CDV.NA04, VNUA.CDV.NB05 and VNUA.CDV.HN11 
multiplied rapidly on Vero-DST cells with typical lesions of syncytium with viral titers from 5.56 x 
106 - 6.67 x 106 TCID50/ml. Virus began multiplying after 6 hours of infection and destroying cells 
(CPE) with the highest titer after 48 hours of infection. The result of sequencing and analyzing 
the H gene of 3 CDV strains indicated that these virus strains belonged to genotype Asia 1, 
located in the same phylogenetic branch of CDV strains that isolated in Viet Nam (2013-2017) 
and in China. This studied results will serve for researches on selecting potential virus strains 
to produce the bio-products for prevention and treatment of canine distemper.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh sài sốt chó (Canine Distemper) hay Ca-

rê là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và phổ biến 
nhất trên chó. Bệnh phân bố ở nhiều quốc gia 
trên thế giới và gây bệnh trên hầu hết các loại thú 
ăn thịt như chồn, cáo, hổ, sư tử,…(Appel et al., 
1994). Bệnh do virus thuộc giống Morillivirrus, 

họ Paramyxovidae, là virus có vỏ bọc, đường 
kính 150nm đến 300nm (Appel MJ et al., 1995). 
Là virus có cấu trúc nucleocapsid chứa một sợi 
RNA không phân đoạn gồm 15.690 nucleotide 
có khả năng lây lan rộng qua đường hô hấp hoặc 
dịch bài tiết (Frisk et al., 1999; Sykes, 2013). 
Hệ thống genome của Canine Distemper Virus 


